
Phụ lục 

TỔNG HỢP LỊCH CHẠY TÀU KHÁCH TUYẾN SA KỲ - LÝ SƠN VÀ 

NGƯỢC LẠI TRONG THÁNG 02/2024 

(Kèm theo Công văn số: 61/BQLC&CVĐTNĐ ngày 30/01/2024 của  

Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa) 

 

Thứ Ngày 
Số 

chuyến 

Tại cảng Bến Đình Tại cảng Sa Kỳ 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

Năm 

01/02 

(22 tháng 

Chạp) 

1 Super Biển Đông 7h30' Super 2 Biển Đông 7h30' 

2 Siêu Tốc Hòa Bình 9h45' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super Biển Đông 13h15' Super Biển Đông 9h30' 

4 Phu Quy Island 14h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 11h30' 

5 Siêu Tốc Hòa Bình 15h15’ Super Biển Đông 15h00' 

Sáu 

02/02 

(23 tháng 

Chạp) 

1 Super 2 Biển Đông 7h30' Siêu Tốc Hòa Bình 7h30' 

2 An Vĩnh Express 9h45' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super 2 Biển Đông 13h15' Super 2 Biển Đông 9h30' 

4 Phu Quy Island 14h15’ An Vĩnh Express 11h30' 

5 An Vĩnh Express 15h15’ Super 2 Biển Đông 15h00' 

Bảy 

03/02 

(24 tháng 

Chạp) 

1 Siêu Tốc Hòa Bình 2 7h30' An Vĩnh Express 7h30' 

2 Siêu Tốc Hòa Bình 8h00' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super Biển Đông 9h45' Siêu Tốc Hòa Bình 9h30' 

4 Siêu Tốc Hòa Bình 13h15' Super Biển Đông 11h00' 

5 Phu Quy Island 14h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 2 11h30' 

6 Super Biển Đông 15h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 15h00' 

CN 

04/02 

(25 tháng 

Chạp) 

1 An Vĩnh Express 7h30' Super Biển Đông 7h30' 

2 Super 2 Biển Đông 9h45' Phu Quy Island 8h00' 

3 An Vĩnh Express 13h15' An Vĩnh Express 9h30' 

4 Phu Quy Island 14h15’ Super 2 Biển Đông 11h30' 

5 Super 2 Biển Đông 15h15’ An Vĩnh Express 15h00' 

Hai 

05/02 

(26 tháng 

Chạp) 

1 Super Biển Đông 7h30' Super 2 Biển Đông 7h30' 

2 Super 2 Biển Đông 9h15' Phu Quy Island 8h00' 

3 Siêu Tốc Hòa Bình 10h15' Super Biển Đông 9h00' 

4 Super Biển Đông 13h15' Super 2 Biển Đông 10h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 11h30' 

6 Siêu Tốc Hòa Bình 15h15’ Super Biển Đông 15h00' 

Ba 
06/02 

(27 tháng 

1 Super 2 Biển Đông 7h30' Siêu Tốc Hòa Bình 7h30' 

2 Siêu Tốc Hòa Bình 9h15' Phu Quy Island 8h00' 
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Thứ Ngày 
Số 

chuyến 

Tại cảng Bến Đình Tại cảng Sa Kỳ 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

Chạp) 3 An Vĩnh Express 10h15' Super 2 Biển Đông 9h00' 

4 Super 2 Biển Đông 13h15' Siêu Tốc Hòa Bình 10h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ An Vĩnh Express 11h30' 

6 An Vĩnh Express 15h15’ Super 2 Biển Đông 15h00' 

Tư 

07/02 

(28 tháng 

Chạp) 

1 Siêu Tốc Hòa Bình 2 7h30' An Vĩnh Express 7h30' 

2 Siêu Tốc Hòa Bình 8h00' Phu Quy Island 8h00' 

3 An Vĩnh Express 9h15' Siêu Tốc Hòa Bình 9h30' 

4 Super Biển Đông 9h45' An Vĩnh Express 10h30' 

5 Siêu Tốc Hòa Bình 13h15' Super Biển Đông 11h00' 

6 Phu Quy Island 14h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 2 11h30' 

7 Super Biển Đông 15h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 15h00' 

Năm 
08/02 

(29 Tết) 

1 An Vĩnh Express 7h30' Super Biển Đông 7h30' 

2 Super Biển Đông 9h15' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super 2 Biển Đông 10h15' An Vĩnh Express 9h30' 

4 An Vĩnh Express 13h15' Super Biển Đông 10h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ Super 2 Biển Đông 11h30' 

6 Super 2 Biển Đông 15h15’ An Vĩnh Express 15h00' 

Sáu 
09/02 

(30 Tết) 

1 Super Biển Đông 7h30' Siêu Tốc Hòa Bình 7h30' 

2 Siêu Tốc Hòa Bình 13h15' Super Biển Đông 11h30' 

3   Siêu Tốc Hòa Bình 16h30' 

Bảy 

10/02 

(Mùng 1 

Tết) 

1 Super Biển Đông 9h00' Super Biển Đông 11h00' 

CN 

11/02 

(Mùng 2 

Tết) 

1 An Vĩnh Express 7h30' Phu Quy Island 8h00' 

2 Siêu Tốc Hòa Bình 8h15' An Vĩnh Express 8h30' 

3 An Vĩnh Express 9h45' Siêu Tốc Hòa Bình 9h30' 

4 An Vĩnh Express 13h15' An Vĩnh Express 11h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ An Vĩnh Express 15h00' 

6 Siêu Tốc Hòa Bình 15h15’   

Hai 

12/02 

(Mùng 3 

Tết) 

1 Siêu Tốc Hòa Bình 2 7h30' Siêu Tốc Hòa Bình 7h30' 

2 An Vĩnh Express 8h00' Phu Quy Island 8h00' 

3 Siêu Tốc Hòa Bình 9h15' An Vĩnh Express 9h00' 

4 An Vĩnh Express 10h45' Siêu Tốc Hòa Bình 2 9h30' 

5 Siêu Tốc Hòa Bình 2 11h15' Siêu Tốc Hòa Bình 10h30' 
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Thứ Ngày 
Số 

chuyến 

Tại cảng Bến Đình Tại cảng Sa Kỳ 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

6 Siêu Tốc Hòa Bình 13h45' An Vĩnh Express 13h00' 

7 Phu Quy Island 14h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 2 13h30' 

8 An Vĩnh Express 15h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 15h00' 

Ba 

13/02 

(Mùng 4 

tháng 

Giêng) 

1 Super 2 Biển Đông 7h30' An Vĩnh Express 7h30' 

2 Super Biển Đông 8h45' Phu Quy Island 8h00' 

3 An Vĩnh Express 9h15' Super 2 Biển Đông 9h00' 

4 Super 2 Biển Đông 10h15' Super Biển Đông 10h00' 

5 Super Biển Đông 11h15' An Vĩnh Express 10h30' 

6 Super 2 Biển Đông 12h45' Super 2 Biển Đông 11h30' 

7 Super Biển Đông 13h45' Super Biển Đông 12h30' 

8 Phu Quy Island 14h15’ Super 2 Biển Đông 14h00' 

9 Super 2 Biển Đông 15h15' Super Biển Đông 15h30' 

Tư 

14/02 

(Mùng 5 

tháng 

Giêng) 

1 Super Biển Đông 7h30' Super 2 Biển Đông 7h30' 

2 Super 2 Biển Đông 8h45' Phu Quy Island 8h00' 

3 Siêu Tốc Hòa Bình 9h15' Super Biển Đông 9h00' 

4 Super Biển Đông 10h15' Super 2 Biển Đông 10h00' 

5 Super 2 Biển Đông 11h15' Siêu Tốc Hòa Bình 10h30' 

6 Super Biển Đông 12h45' Super Biển Đông 11h30' 

7 Super 2 Biển Đông 13h45' Super 2 Biển Đông 12h30' 

8 Phu Quy Island 14h15’ Super Biển Đông 14h00' 

9 Super Biển Đông 15h15' Super 2 Biển Đông 15h30' 

Năm 

15/02 

(Mùng 6 

tháng 

Giêng) 

1 Siêu Tốc Hòa Bình 7h30' Super Biển Đông 7h30' 

2 Super Biển Đông 8h45' Phu Quy Island 8h00' 

3 An Vĩnh Express 9h15' Siêu Tốc Hòa Bình 9h00' 

4 Siêu Tốc Hòa Bình 10h15' Super Biển Đông 10h00' 

5 Super Biển Đông 11h15' An Vĩnh Express 10h30' 

6 Siêu Tốc Hòa Bình 12h45' Siêu Tốc Hòa Bình 11h30' 

7 Super Biển Đông 13h45' Super Biển Đông 12h30' 

8 Phu Quy Island 14h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 14h00' 

9 Siêu Tốc Hòa Bình 15h15' Super Biển Đông 15h30' 

Sáu 

16/02 

(Mùng 7 

tháng 

Giêng) 

1 Siêu Tốc Hòa Bình 2 7h30' Siêu Tốc Hòa Bình 7h30' 

2 An Vĩnh Express 8h00' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super 2 Biển Đông 8h45' An Vĩnh Express 9h00' 

4 Siêu Tốc Hòa Bình 9h15' Siêu Tốc Hòa Bình 2 9h30' 
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Thứ Ngày 
Số 

chuyến 

Tại cảng Bến Đình Tại cảng Sa Kỳ 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

5 An Vĩnh Express 10h15' Super 2 Biển Đông 10h00' 

6 Siêu Tốc Hòa Bình 2 11h15' Siêu Tốc Hòa Bình 10h30' 

7 Siêu Tốc Hòa Bình 14h45’ An Vĩnh Express 11h30' 

8 An Vĩnh Express 12h45' Siêu Tốc Hòa Bình 13h00' 

9 Super 2 Biển Đông 13h45' Siêu Tốc Hòa Bình 2 13h30' 

10 Phu Quy Island 14h15’ An Vĩnh Express 14h00' 

11 An Vĩnh Express 15h15' Super 2 Biển Đông 15h30' 

Bảy 

17/02 

(Mùng 8 

tháng 

Giêng) 

1 Super 2 Biển Đông 7h30' An Vĩnh Express 7h30' 

2 Super Biển Đông 8h45' Phu Quy Island 8h00' 

3 An Vĩnh Express 9h15' Super 2 Biển Đông 9h00' 

4 Super 2 Biển Đông 10h15' Super Biển Đông 10h00' 

5 Super Biển Đông 11h15' An Vĩnh Express 10h30' 

6 Super 2 Biển Đông 12h45' Super 2 Biển Đông 11h30' 

7 Super Biển Đông 13h45' Super Biển Đông 12h30' 

8 Phu Quy Island 14h15’ Super 2 Biển Đông 14h00' 

9 Super 2 Biển Đông 15h15' Super Biển Đông 15h30' 

CN 

18/02 

(Mùng 9 

tháng 

Giêng) 

1 Super Biển Đông 7h30' Super 2 Biển Đông 7h30' 

2 Siêu Tốc Hòa Bình 8h45' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super 2 Biển Đông 9h15' Super Biển Đông 9h00' 

4 Super Biển Đông 10h15' Siêu Tốc Hòa Bình 10h00' 

5 Siêu Tốc Hòa Bình 11h15' Super 2 Biển Đông 10h30' 

6 Super Biển Đông 12h45' Super Biển Đông 11h30' 

7 Siêu Tốc Hòa Bình 13h45' Siêu Tốc Hòa Bình 12h30' 

8 Phu Quy Island 14h15’ Super Biển Đông 14h00' 

9 Super Biển Đông 15h15' Siêu Tốc Hòa Bình 15h30' 

Hai 

19/02 

(Mùng 10 

tháng 

Giêng) 

1 An Vĩnh Express 7h30' Super Biển Đông 7h30' 

2 Siêu Tốc Hòa Bình 9h15' Phu Quy Island 8h00' 

3 An Vĩnh Express 10h15' An Vĩnh Express 9h00' 

4 Siêu Tốc Hòa Bình 13h15' Siêu Tốc Hòa Bình 10h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ An Vĩnh Express 11h30' 

6 An Vĩnh Express 15h15' Siêu Tốc Hòa Bình 15h00' 

Ba 20/02 

1 Siêu Tốc Hòa Bình 2 7h30' An Vĩnh Express 7h30' 

2 Siêu Tốc Hòa Bình 8h00' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super Biển Đông 9h15' Siêu Tốc Hòa Bình 9h00' 
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Thứ Ngày 
Số 

chuyến 

Tại cảng Bến Đình Tại cảng Sa Kỳ 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

4 Siêu Tốc Hòa Bình 10h45' Siêu Tốc Hòa Bình 2 9h30' 

5 Siêu Tốc Hòa Bình 2 11h15' Super Biển Đông 10h30' 

6 Super Biển Đông 13h45' Siêu Tốc Hòa Bình 13h00' 

7 Phu Quy Island 14h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 2 13h30' 

8 Siêu Tốc Hòa Bình 15h15' Super Biển Đông 15h00' 

Tư 21/02 

1 Super 2 Biển Đông 7h30' Siêu Tốc Hòa Bình 7h30' 

2 Super Biển Đông 9h15' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super 2 Biển Đông 10h15' Super 2 Biển Đông 9h00' 

4 Super Biển Đông 13h15' Super Biển Đông 10h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ Super 2 Biển Đông 11h30' 

6 Super 2 Biển Đông 15h15' Super Biển Đông 15h00' 

Năm 22/02 

1 Super Biển Đông 7h30' Super 2 Biển Đông 7h30' 

2 Siêu Tốc Hòa Bình 9h15' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super Biển Đông 10h15' Super Biển Đông 9h00' 

4 Siêu Tốc Hòa Bình 13h15' Siêu Tốc Hòa Bình 10h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ Super Biển Đông 11h30' 

6 Super Biển Đông 15h15' Siêu Tốc Hòa Bình 15h00' 

Sáu 23/02 

1 An Vĩnh Express 7h30' Super Biển Đông 7h30' 

2 Super 2 Biển Đông 9h15' Phu Quy Island 8h00' 

3 An Vĩnh Express 10h15' An Vĩnh Express 9h00' 

4 Super 2 Biển Đông 13h15' Super 2 Biển Đông 10h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ An Vĩnh Express 11h30' 

6 An Vĩnh Express 15h15' Super 2 Biển Đông 15h00' 

Bảy 24/02 

1 Siêu Tốc Hòa Bình 2 7h30' An Vĩnh Express 7h30' 

2 Super 2 Biển Đông 8h00' Phu Quy Island 8h00' 

3 Siêu Tốc Hòa Bình 9h15' Super 2 Biển Đông 9h00' 

4 Super 2 Biển Đông 10h45' Siêu Tốc Hòa Bình 2 9h30' 

5 Siêu Tốc Hòa Bình 2 11h15' Siêu Tốc Hòa Bình 10h30' 

6 Siêu Tốc Hòa Bình 13h15' Super 2 Biển Đông 13h00' 

7 Phu Quy Island 14h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 2 13h30' 

8 Super 2 Biển Đông 15h15' Siêu Tốc Hòa Bình 15h00' 

CN 25/02 

1 Siêu Tốc Hòa Bình 7h30' Super 2 Biển Đông 7h30' 

2 An Vĩnh Express 9h15' Phu Quy Island 8h00' 

3 Siêu Tốc Hòa Bình 10h15' Siêu Tốc Hòa Bình 9h00' 
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Thứ Ngày 
Số 

chuyến 

Tại cảng Bến Đình Tại cảng Sa Kỳ 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

Tên tàu 

Giờ 

xuất 

bến 

4 An Vĩnh Express 13h15' An Vĩnh Express 10h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ Siêu Tốc Hòa Bình 11h30' 

6 Siêu Tốc Hòa Bình 15h15' An Vĩnh Express 15h00' 

Hai 26/02 

1 Super Biển Đông 7h30' Siêu Tốc Hòa Bình 7h30' 

2 Super 2 Biển Đông 9h15' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super Biển Đông 10h15' Super Biển Đông 9h00' 

4 Super 2 Biển Đông 13h15' Super 2 Biển Đông 10h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ Super Biển Đông 11h30' 

6 Super Biển Đông 15h15' Super 2 Biển Đông 15h00' 

Ba 27/02 

1 An Vĩnh Express 7h30' Super Biển Đông 7h30' 

2 Siêu Tốc Hòa Bình 9h15' Phu Quy Island 8h00' 

3 An Vĩnh Express 10h15' An Vĩnh Express 9h00' 

4 Siêu Tốc Hòa Bình 13h15' Siêu Tốc Hòa Bình 10h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ An Vĩnh Express 11h30' 

6 An Vĩnh Express 15h15' Siêu Tốc Hòa Bình 15h00' 

Tư 28/02 

1 Siêu Tốc Hòa Bình 2 7h30' An Vĩnh Express 7h30' 

2 Super Biển Đông 8h00' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super 2 Biển Đông 9h15' Super Biển Đông 9h00' 

4 Super Biển Đông 10h45' Super 2 Biển Đông 10h30' 

5 Super 2 Biển Đông 13h15' Siêu Tốc Hòa Bình 2 11h30' 

6 Phu Quy Island 14h15’ Super Biển Đông 13h00' 

7 Super Biển Đông 15h15' Super 2 Biển Đông 15h00' 

Năm 29/02 

1 Super 2 Biển Đông 7h30' Super Biển Đông 7h30' 

2 An Vĩnh Express 9h15' Phu Quy Island 8h00' 

3 Super 2 Biển Đông 10h15' Super 2 Biển Đông 9h30' 

4 An Vĩnh Express 13h15' An Vĩnh Express 10h30' 

5 Phu Quy Island 14h15’ Super 2 Biển Đông 11h30' 

6 Super 2 Biển Đông 15h15' An Vĩnh Express 15h00' 
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